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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Thanh Học. 

Ông Trương Thế Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

20/2021/TLST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2021 th    u ết  ịnh  ưa vụ án ra xét 

xử số: 63/2021/ ĐXXST-HS, ngà  02 tháng 6 năm 2021  ối với bị cá :  

Nguyễn Văn B; sinh năm 1988 tại Kiên Giang; nơi cư trú: Tổ X, ấp N, xã 

Y, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Ngư phủ  trình  ộ học vấn: 2/12; 

dân tộc: Kinh  giới tính: Nam  t n giá : Phật   uốc tịch: Việt Nam; con ông 

Ngu ễn Văn H1 và bà Huỳnh Ngọc H2; có vợ tên Võ Thị T, sinh năm 1991 và 

02 con  tiền án: Không, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị tạm giữ ngày 

13/02/2021, tạm giam ngà  19/02/2021. (có mặt) 
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- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn B: Bà Vũ Diệu H3, là Luật sư 

của Văn phòng luật sư DH và cộng sự thuộc Đ àn Luật sư tỉnh Kiên Giang. (có 

mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Võ Thị T, sinh 

năm 1991. Trú tại: Tổ X, ấp N, xã Y, thành phố H, tỉnh Kiên Giang. (có mặt) 

Người làm chứng: Anh Ngu ễn Thành Đ. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   các tài liệu có tr ng h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau: 

Theo nội dung bản Cá  trạng số: 19/CT-VKSHT ngày 21 tháng 5 năm 

2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã tru  tố 

Ngu ễn Văn B về hành vi vận chu ển hàng cấm như sau:  

Kh ảng 00 giờ 10 phút, ngà  13/02/202, Ngu ễn Văn B nhận  ược  iện 

th ại của một người tên “Dương” (kh ng rõ họ tên,  ịa chỉ) kêu  i và  khu vực 

biên giới thuộc Khu phố P, phường Đ, thành phố H vận chu ển thuốc lá  iếu 

nhập lậu  ến khu vực M thuộc Khu phố P, phường Đ, thành phố H, tiền c ng 

100.000   ng/ba  tải. Đến kh ảng 01 giờ cùng ngà , Ngu ễn Văn B  iều khiển 

vỏ C mp sit  ến khu vực biên giới thuộc Khu phố P, phường Đ, thành phố H, 

bơi và  một c n kênh kh ảng 200 mét  ến gần khu vực biên giới, thấ  có 10 

ba  tải màu xanh  ể sẵn trên bờ kênh. Ngu ễn Văn B  ến lấ  10 ba  tải nà   ể 

lên vỏ C mp sit của B r i bơi ngược trở ra kh ảng 100 mét thì bị lực lượng Đ n 

Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế H phát hiện kiểm tra tr ng 10 ba  tải có 7.400 

ba  thuốc lá  iếu nhập lậu các l ại, g m: 3.700 bao hiệu H r , 2.960 bao hiệu 

Jet, 740 bao hiệu Ram nên lập Biên bản bắt người phạm tội  uả tang và chu ển 

t àn bộ h  sơ, vật chứng  ến Cơ  uan Cảnh sát  iều tra C ng an thành phố H 

 iều tra th   thẩm  u ền. 

Vật chứng tr ng vụ án: 

1) Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu HERO là 3.700 ba    
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2) Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu J t là 2.960 ba . 

3) Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu Ram là 740 ba   

4) Một vỏ C mp sit  dài 6,7 m, rộng 1,2 m, màu trắng xanh ( ã  ua sử 

dụng); 

5) Một má  nổ màu xanh trắng   n có dòng chữ TBCRUSH 18.0 HP ( ã 

 ua sử dụng). 

Các vật chứng nêu trên hiện  ang bả   uản tại kh  vật chứng Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố H. 

Đối với người thanh niên tên “Dương”  ã  iện th ại ch  Ngu ễn Văn B 

 i vận chu ển thuốc lá  iếu nhập lậu (th   lời khai của B).  ua  iều tra kh ng 

xác  ịnh nhân thân, lại lịch nên kh ng có cơ sở  ể x m xét xử lý. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ ngu ên  uan  iểm tru  tố và 

 ề nghị Hội   ng xét xử:  

- Tu ên bố bị cá  Ngu ễn Văn B phạm Tội vận chu ển hàng cấm. 

- Áp dụng  iểm b kh ản 3 Điều 191,  iểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cá  mức án từ 05 năm 06 tháng  ến 06 

năm tù.  

- Về vật chứng:  

Đề nghị tịch thu, tiêu hủ  vật chứng là: Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu HERO 

là 3.700 ba   Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu J t là 2.960 ba   Thuốc lá  iếu nhập lậu 

hiệu Ram là 740 ba .  

Đối với vật chứng một vỏ Composite và một má  nổ màu xanh trắng   n 

có dòng chữ TBCRUSH 18.0 HP,  â  là tài sản chung của vợ ch ng bị cáo B và 

chị Võ Thị T, gia  ch  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H bán  ấu giá, tịch 

thu ½ giá trị tài sản, ½ giá trị còn lại trả lại ch  chị T. 

- Về án phí: Buộc bị cá  chịu án phí hình sự sơ thẩm th    u   ịnh. 
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Tại phiên tòa, bị cá  thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và 

kh ng tranh luận gì với  ại diện Viện kiểm sát, bị cá  nói biết mình sai và rất ăn 

năn, h àn cảnh gia  ình khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt  ể sớm trở về lo cho 

gia  ình. Chị Võ Thị T xin trả lại chiếc vỏ và má  nổ  ể làm phương tiện kiếm 

sống. 

Luật sư Vũ Diệu H3 trình bà  lời bà  chữa ch  bị cá  B như sau: Trong 

vụ án nà , người tên Dương l i ké  bị cá  và  việc phạm tội bằng cách hứa trả 

tiền c ng vận chu ển hàng cấm ca  nhiều lần s  với thu nhập hàng ngà  của bị 

cá , tr ng khi bị cá  có rượu tr ng người nên su  nghĩ kh ng chín chắn. H àn 

cảnh của bị cá  rất khó khăn, bị cá  là người la   ộng du  nhất tr ng gia  ình, 

c n bị cá  còn nhỏ, vợ bị cá  bị bệnh kh ng la   ộng  ược có xác nhận của 

chính  u ền  ịa phương. Trước  ó, bị cá  và gia  ình lu n chấp hành tốt pháp 

luật, cha bị cá  là c ng an viên có nhiều thánh tích xuất sắc  ược chính  u ền 

tặng thưởng nhiều giấ  kh n, nhất là tr ng c ng tác  ấu tranh, phòng chống tội 

phạm. Bị cá  thực sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai bá , kh ng có tình tiết 

tăng nặng. Hình phạt mà  ại diện Viện kiểm sát  ề nghị áp dụng có phần 

nghiêm khắc. Đề nghị Hội   ng xét xử áp dụng  iểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự  ể xử phạt bị cá  mức án dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt. Về vật chứng là chiếc vỏ C mp sit  và má  nổ là tài sản chung vợ 

ch ng của bị cá , nhưng  â  là phương tiện du  nhất  ể kiếm sống, vợ bị cá  

kh ng biết bị cá    m  i vận chu ển hàng cấm,  ề nghị Hội   ng xét xử x m 

xét ch  vợ bị cá  nhận lại  ể có  iều kiện làm ăn sinh sống l  ch  gia  ình. 

Đại diện Viện kiểm sát  ối  áp như sau: Vì  iều kiện, h àn cảnh khó 

khăn, bị cá  thấ  vận chu ển hàng cấm  ược trả tiền c ng nhiều hơn s  với thu 

nhập của bị cá  mà thực hiện hành vi phạm tội là kh ng  úng. Lẽ ra bị cá  có 

cha lập  ược nhiều thành tích tr ng phòng, chống tội phạm tại  ịa phương thì bị 

cá  cần phải noi gương, nhưng bị cá  vì hám lợi mà phạm tội, vận chu ển  ến 

7.400 ba  thuộc lá  iếu nhập lậu, tr ng khi khởi  iểm khung hình phạt  u   ịnh 

tại  iểm b kh ản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự  ã là 05 năm  ối với hành vi vận 

chu ển từ 4.500 ba  trở lên, nên  úng ra cần  ề nghị hình phạt nghiêm khắc. 



 
5 

Tu  nhiên, vì cha bị cá  lập nhiều thánh tích,  ược tặng nhiều giấ  kh n nên 

việc  ề nghị áp dụng các tình tình tiết giảm nhẹ  ể  ề nghị mức án như trên là 

phù hợp và tương xứng với hành vi của bị cá . Về vật chứng là vỏ Composite và 

má  nổ là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung c ng là  úng  u   ịnh, 

nhưng d  là tài sản chung vợ ch ng bị cá  nên  ề nghị trả lại ½ giá trị ch  vợ bị 

cá  là phù hợp  u   ịnh của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu tr ng h  sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] Về hành vi của bị cá : Tại phiên tòa, bị cá   ã h àn t àn thừa nhận 

hành vi phạm tội như Cá  trạng  ã nêu, lời khai của bị cá  phù hợp với các lời 

khai tại Cơ  uan  iều tra và còn  ược chứng minh  ua các tài liệu, chứng cứ có 

tr ng h  sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, nên Hội   ng xét xử có  ủ cơ sở 

kết luận: Kh ảng 01 giờ 30 phút, ngà  13/02/2021, tại khu vực biên giới thuộc 

Khu phố P, phường Đ, thành phố H, Ngu ễn Văn B sử dụng vỏ C mp sit có gắn 

 ộng cơ má  nổ vận chu ển 7.400 ba  thuốc lá  iếu nhập lậu, g m: 3.700 bao 

hiệu H r , 2.960 bao hiệu J t và 740 bao hiệu Ram thì bị lực lượng Đ n biên 

phòng Cửa khẩu Quốc tế H phát hiện, lập Biên bản bắt người phạm tội  uả tang 

và chu ển t àn bộ h  sơ, vật chứng  ến Cơ  uan Cảnh sát  iều tra C ng an thành 

phố H  ể  iều tra th   thẩm  u ền. Hành vi của bị cá  B  ã cấu thành Tội vận 

chu ển hàng cấm  ược  u   ịnh tại  iểm b kh ản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình 

sự, cụ thể: “...3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 05 năm đến 10 năm: a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, 

cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên; b) Thuốc lá 

điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên;…”. Như vậ , Cá  trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố H tru  tố bị cá  về tội danh và  iều kh ản nêu trên là h àn 

t àn có căn cứ,  úng pháp luật.  

[2] Xét tính chất, mức  ộ phạm tội của bị cá : Hành vi của bị cá  là ngu  

hiểm ch  xã hội, trực tiếp xâm phạm  ến trật tự  uản lý kinh tế của cơ  uan Nhà 
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nước  ối với thuốc lá  iếu nhập lậu, là l ại hàng cấm. Hành vi của bị cá  còn gâ  

ảnh hưởng  ến tình hình an ninh, trật tự an t àn xã hội tại  ịa phương. Bản thân 

bị cá  là người  ã thành niên, có  ủ sức khỏ   ể la   ộng chân chính kiếm tiền 

nu i sống bản thân và l  ch  gia  ình. Nhưng chỉ vì ham lợi nhuận, muốn kiếm 

tiền nhanh chóng mà bị cá  bất chấp  ể vi phạm pháp luật. Bị cá  thực hiện hành 

vi vận chu ển hàng cấm với số lượng 7.400 ba  thuốc lá  iếu nhập lậu, khung 

hình phạt  u   ịnh từ 05 năm  ến 10 năm tù, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý lịch thể hiện bị cáo có nhân thân tốt, 

bản thân kh ng có tiền án, tiền sự.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cá  kh ng có tình tiết tăng nặng 

nà . Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình  iều tra cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo  ã thành khẩn khai báo, tỏ ra biết ăn năn hối cải,  ã nhận ra  ược lỗi của 

mình. Vì vậ , cần x m xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ ch  bị cá   ược  u   ịnh 

tại  iểm s kh ản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ng ài ra,  iểm c mục 5 của 

Nghị  u ết số 01/2000/N -HĐTP ngà  04/8/2000 của Hội   ng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối ca  có hướng dẫn một số tình tiết giảm nhẹ khác, hiện na  chưa 

có hướng dẫn tha  thế nên Hội   ng xét xử có thể x m xét. Tr ng quá trình công 

tác, cha của bị cá   ược tặng thưởng nhiều giấ  kh n, danh hiệu chiến sĩ tiên tiến 

nhưng kh ng phải là các danh hiệu vinh dự, ca   uý, kh ng thuộc trường hợp  ã 

 ược liệt kê th   hướng dẫn của Nghị  u ết. Tu  nhiên, Hội   ng xét xử chấp 

nhận ý kiến của Luật sư, Kiểm sát viên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ ch  bị cá  

 u   ịnh tại kh ản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhằm  ảm bả  ngu ên tắc có lợi 

ch  bị cá  và cũng thể hiện sự kh an h ng của pháp luật. 

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấ  cần áp dụng một mức hình phạt tương 

xứng với hành vi của bị cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa răn    

phòng ngừa chung. Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát  ề nghị xử phạt bị cá  

mức án từ 05 năm 06 tháng  ến 06 năm tù là h àn t àn có cơ sở chấp nhận và 

phù hợp với tính chất, mức  ộ phạm tội của bị cá . Cần cách l  bị cá  khỏi  ời 

sống xã hội tr ng một thời gian  ủ  ể cải tạ  bị cá  thành c ng dân tốt, biết t n 
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trọng pháp luật, sống có ích ch  gia  ình và xã hội. Hội   ng xét xử xét thấ  

kh ng có cơ sở ch  bị cá   ược hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt  ược áp dụng như  ề nghị của người bà  chữa. 

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự: Cần tịch thu, tiêu hủ  vật chứng là: Thuốc lá  iếu 

nhập lậu hiệu HERO là 3.700 ba   Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu J t là 2.960 ba   

Thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu Ram là 740 ba . Đối với vật chứng một vỏ 

Composite và một má  nổ màu xanh trắng   n có dòng chữ TBCRUSH 18.0 HP, 

 â  là phương tiện dùng và  việc phạm tội nhưng là tài sản chung của vợ ch ng 

bị cáo B và chị Võ Thị T, nghị cần hóa giá tịch thu ½ giá trị  ể sung và  ngân 

sách nhà nước và trả lại ½ giá trị ch  chị T. 

[7] Về án phí: Bị cá  phải chịu 200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Về tính hợp pháp của các hành vi,  u ết  ịnh tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên, người bà  chữa: Tr ng  uá trình  iều tra, tru  tố, xét xử, 

Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bà  chữa  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,  u ền 

hạn và trách nhiệm th    u   ịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Điểm b kh ản 3 Điều 191, Điều 38,  iểm s kh ản 1, kh ản 2 Điều 51, 

Điều 47 của Bộ luật Hình sự;  

- Điều 106 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự  

- Điều 23 của Nghị  u ết số 326/2016/UBTV H14 ngà  30 tháng 12 

năm 2016 của Ủ  ban thường vụ  uốc hội  

1. Tu ên bố bị cá  Ngu ễn Văn B phạm “Tội vận chu ển hàng cấm”. 

Xử phạt bị cá  Ngu ễn Văn B 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngà  13/02/2021. 

2. Về xử lý vật chứng:  
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Tịch thu, tiêu hủ :  

- 3.700 (Ba ngàn bả  trăm) bao thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu HERO. 

- 2.960 (Hai ngàn chín trăm sáu mươi) bao thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu JET. 

- 740 (Bả  trăm bốn mươi) bao thuốc lá  iếu nhập lậu hiệu RAM. 

Hóa giá 01 (một) vỏ Composite màu xanh-trắng, dài 6,7 mét, rộng 1,2 mét 

và 01 (một) má  nổ màu xanh - trắng –   n, trên mặt có dòng chữ TBC RUSH 

18.0 HP  ể tịch thu ½ giá trị sung và  ngân sách nhà nước, trả lại ½ giá trị ch  chị 

Võ Thị T. 

Các vật chứng nêu trên hiện  ang  ược bả   uản tại kh  vật chứng Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố H th    u ết  ịnh chu ển vật chứng số 13/ Đ-

VKSHT ngày 21/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H và Biên bản 

gia  nhận vật chứng ngà  25/5/2021 giữa  ại diện Cơ  uan Cảnh sát  iều tra – 

Công an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H. 

3. Về án phí: Buộc bị cá  Ngu ễn Văn B nộp 200.000  (Hai trăm nghìn 

  ng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4.  u ền kháng cá : Bị cá , người có  u ền lợi, nghĩa vụ liên  uan  ến 

vụ án có  u ền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án.  

Trường hợp bản án,  u ết  ịnh  ược thi hành th    u   ịnh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người pH3 thi hành 

án dân sự có  u ền th ả thuận thi hành án,  u ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện 

thi hành án h ặc bị cưỡng chế thi hành án th    u   ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự  Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện th    u   ịnh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang   
- VKSND tỉnh Kiên Giang                                          

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND xã Y, H-KG; 

- Bị cá    

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 
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